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Phụ lục II 

Tổng hợp mức thưởng tại các cuộc thi (kỳ thi, hội thi) trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, báo chí, khoa học và công nghệ 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số:  1137 /TTr-UBND  ngày  06  /  3  /2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) 

 
 

TT Tên cuộc thi (kỳ thi, hội thi) 

Tiền thưởng cho tập 

thể, cá nhân đạt giải 

theo quy định tại Điều 

lệ, Thể lệ cuộc thi 

(Cuộc thi cấp quốc gia) 

Trung ương thưởng cho 

các tập thể, cá nhân đạt 

giải tại cuộc thi quốc tế 

I Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1 

Kỳ thi Olympic quốc tế các 

môn học, khoa học kỹ thuật, 

kỹ năng nghề dành cho học 

sinh, sinh viên 

 - Huy chương Vàng: 50 lần 

lương cơ sở (khoảng 74,5 

triệu đồng); 

- Huy chương Bạc: 33 lần 

mức lương cơ sở (khoảng 

49 triệu đồng); 

- Huy chương Đồng: 22 

lần mức lương cơ sở 

(khoảng 32,7 triệu đồng); 

- Khuyến khích: 12 lần 

mức lương cơ sở (khoảng 

17,9 triệu đồng) 

2 Kỳ thi tay nghề quốc tế 

 - Huy chương Vàng: 15 

triệu đồng; 

- Huy chương Bạc: 10 triệu 

đồng; 

- Huy chương Đồng: 7 

triệu đồng; 

- Khuyến khích: 3 triệu 

đồng. 

3 

Kỳ thi cấp châu lục các 

môn học, khoa học kỹ thuật, 

kỹ năng nghề dành cho học 

sinh, sinh viên 

 - Huy chương Vàng: 33 lần 

mức lương cơ sở (khoảng 

49 triệu đồng); 

- Huy chương Bạc: 22 lần 

mức lương cơ sở (khoảng 

32,7 triệu đồng); 

- Huy chương Đồng: 12 

lần mức lương cơ sở 

4 

Kỳ thi khu vực Đông Nam 

Á các môn học, khoa học kỹ 

thuật, kỹ năng nghề dành cho 

học sinh, sinh viên 
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(khoảng 17,9 triệu đồng); 

- Khuyến khích: 05 lần 

mức lương cơ sở (khoảng 

7,5 triệu đồng) 

5 
Kỳ thi tay nghề khu vực 

ASEAN 

 - Huy chương Vàng: 10 

triệu đồng; 

- Huy chương Bạc: 7 triệu 

đồng; 

- Huy chương Đồng: 3 

triệu đồng; 

- Khuyến khích: 1 triệu 

đồng. 

6 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

quốc gia các môn học, cuộc 

thi khoa học kỹ thuật, thi kỹ 

năng nghề quốc gia dành cho 

học sinh, sinh viên 

- Giải Nhất: 4 lần lương 

cơ sở (khoảng 6 triệu 

đồng) 

- Giải Nhì: 2,5 lần lương 

cơ sở (khoảng 3,7 triệu 

đồng) 

- Giải Ba: 1,5 lần lương 

cơ sở (khoảng 2,2 triệu 

đồng) 

 

7 
Hội giảng nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp toàn quốc 

* Đối với cá nhân: 

- Giải Nhất: 2 triệu 

đồng; 

- Giải Nhì: 1,5 triệu 

đồng; 

- Giải Ba: 1 triệu đồng; 

- Giải KK: 0,3 triệu 

đồng. 

* Đối với tập thể: 

- Giải Nhất: 4 triệu 

đồng; 

- Giải Nhì: 3 triệu đồng; 

- Giải Ba: 2 triệu đồng; 

- Giải KK: 0,5 triệu 

đồng. 

 

8 
Hội thi thiết bị đào tạo tự 

làm toàn quốc 

* Đối với cá nhân: 

- Giải Nhất: 2 triệu 

đồng; 

- Giải Nhì: 1,5 triệu 
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đồng; 

- Giải Ba: 1 triệu đồng; 

- Giải KK: 0,3 triệu 

đồng. 

* Đối với tập thể: 

- Giải Nhất: 4 triệu 

đồng; 

- Giải Nhì: 3 triệu đồng; 

- Giải Ba: 2 triệu đồng; 

- Giải KK: 0,5 triệu 

đồng. 

9 Kỳ thi tay nghề quốc gia 

- Giải Nhất: 1,5 triệu 

đồng; 

- Giải Nhì: 1 triệu đồng; 

- Giải Ba: 0,7 triệu 

đồng; 

- Giải KK: 0,3 triệu 

đồng. 

 

II Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật 

1 
Giải thưởng Văn học - 

Nghệ thuật Việt Nam 

- Giải A: 12 triệu 

đồng; 

- Giải B:10 triệu đồng; 

- Giải C: 7 triệu đồng; 

- Giải KK: 5 triệu 

đồng 

 

2 
Liên hoan Tuồng, Bài chòi, 

Dân ca kịch toàn quốc 

* Giải cá nhân: 

- Huy chương Vàng: 7 

triệu đồng; 

- Huy chương Bạc: 5 

triệu đồng. 

(Cơ cấu giải không có 

Huy chương Đồng). 

* Giải tập thể (Vở 

diễn):  

- Huy chương Vàng: 30 

triệu đồng. 

- Huy chương Bạc: 20 

triệu đồng. 

(Cơ cấu giải không có 
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Huy chương Đồng). 

3 
Triễn lãm Mỹ thuật toàn 

quốc 

- Giải A: 20 triệu 

đồng; 

- Giải B: 15 triệu 

đồng; 

- Giải C: 10 triệu 

đồng; 

- Giải KK: 5 triệu 

đồng 

 

III Lĩnh vực báo chí 

1 Giải Báo chí quốc gia 

Mức tiền thưởng do 

Hội đồng Giải thưởng 

quyết định và công bố 

hằng năm 

 

2 Giải Búa liềm vàng 

- Giải Đặc biệt: 300 

triệu đồng 

- Giải A: 100 triệu đồng 

- Giải B: 75 triệu đồng 

- Giải C: 50 triệu đồng 

- Giải cho tác phẩm xuất 

sắc phát triển lý luận về 

xây dựng Đảng: 50 triệu 

đồng 

- Giải cho tác phẩm xuất 

sắc của tác giả cao tuổi: 

50 triệu đồng 

- Giải cho tác phẩm xuất 

sắc của tác giả trẻ tuổi: 

50 triệu đồng 

- Giải cho tác phẩm xuất 

sắc của tác giả là công 

dân Việt Nam ở nước 

ngoài: 50 triệu đồng 

- Giải Khuyến khích: 30 

triệu đồng 

- Giải tập thể Xuất sắc: 

30 triệu đồng 

- Tiền thưởng cho các 

tác giả có tác phẩm 

vào chung khảo: 5 
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triệu đồng. 

3 
Liên hoan Truyền hình 

toàn quốc 

Mức tiền thưởng do 

Ban Tổ chức quyết 

định và công bố hằng 

năm 

 

4 
Liên hoan Phát thanh toàn 

quốc 

Mức tiền thưởng do 

Ban Tổ chức quyết 

định và công bố hằng 

năm 

 

IV Lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1 
Giải thưởng Sáng tạo Khoa 

học - Công nghệ Việt Nam 

- Giải Nhất: 80 triệu 

đồng; 

- Giải Nhì: 60 triệu 

đồng; 

- Giải Ba: 40 triệu 

đồng; 

- Giải Khuyến khích: 

20 triệu đồng. 

 

2 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 

toàn quốc 

- Giải Nhất: 50 triệu 

đồng; 

- Giải Nhì: 40 triệu 

đồng; 

- Giải Ba: 30 triệu 

đồng; 

- Giải Khuyến khích: 

10 triệu đồng. 

 

3 

Cuộc thi Sáng tạo Thanh 

Thiếu niên Nhi đồng toàn 

quốc 

- Giải đặc biệt: 20 

triệu đồng; 

- Giải Nhất: 15 triệu 

đồng; 

- Giải Nhì: 10 triệu 

đồng; 

- Giải Ba: 8 triệu 

đồng; 

- Giải Khuyến khích: 

5 triệu đồng. 

 

 


